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1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: 


· Tiếng Việt: THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG
· Tiếng Anh: TRADE AND ENVIRONMENT


Mã học phần:
TRE 334




Số tín chỉ: 3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết:
không
2. Thông tin về giảng viên: 

Họ và tên:
Bùi Thu Hoài



Chức danh, học hàm, học vị: GV-Ths
Điện thoại:
01649982944


Email:
hoaibt@ntu.edu.vn
Địa điểm, lịch tiếp SV: hẹn lịch qua email, địa điểm: văn phòng BM Thương mại, lầu 3 tòa nhà Khoa Kinh tế/Sau đại học
3. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp: 

· Kiến thức về hệ thống luật, các quy định và tính liên kết giữa hoạt động thương mại và môi trường 

· Kỹ năng phân tích và đề xuất một dự án thực hiện trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp (CSR - corporate social responsibility) đối với môi trường và xã hội trong thực tiễn.
· Kỹ năng viết một bài báo cáo đo lường các tác động giữa hoạt động thương mại đối với môi trường hiện nay

· Thái độ chủ động học hỏi qua việc tham gia đi thực tế ở một doanh nghiệp hoặc nhà máy sản xuất cụ thể giúp sinh viên có thể quan sát về hoạt động xử lý môi trường, trao đổi toạ đàm cùng doanh nghiệp để hiểu thêm hoạt động của doanh nghiệp.

4. Mục tiêu:

Sau khi học xong học phần, sinh viên có được kiến thức và kỹ năng:
· Ghi nhớ và trình bày về các điều luật, công ước, hiệp định hiện hành về hoạt động thương mại gắn với vấn đề môi trường ngày nay qua thuyết trình và thảo luận tại lớp

· Thiết kế được dự án CSR về hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cá nhân đối với môi trường và xã hội. 
· Sử dụng tiếng anh chuyên ngành trong đọc hiểu tài liệu, case study về thương mại và môi trường. 

· Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để viết bài phân tích về tác động giữa hoạt động thương mại đối với môi trường hiện nay

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a. 
Phân biệt các điều luật, công ước và hiệp định thỏa thuận về hoạt động thương mại và môi trường. 
b.  Giải thích được sự tương tác của hoạt động thương mại và môi trường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay.
c.  Đánh giá cách thực hiện của doanh nghiệp trong kinh doanh và duy trì môi trường bền vững khi tham quan thực tế và trong tình huống đưa ra tại lớp.

d.  Thiết kế được dự án CSR để đề xuất cho doanh nghiệp cụ thể để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường.

e.  Vận dụng phương pháp nghiên cứu định tính hoặc đinh lượng với số liệu thứ cấp tại Việt Nam hoặc quốc tế để trình bày quan điểm cá nhân, phân tích một vấn đề cụ thể trong hoạt động thương mại và môi trường ngày nay.

6. Kế hoạch giảng dạy 
6.1 kế hoạch giảng dạy lý thuyết

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp dạy -học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Mối liên kết giữa thương mại và môi trường

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	c, d
	2
	Thuyết giảng
	Đọc Q1 trang 1-3

	2

2.1

2.2

2.3
	Sự quản lý môi trường quốc tế

Các nguyên lý

Tiêu chuẩn môi trường cấp quốc gia

Các thỏa thuận môi trường đa phương
	a, b
	4
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1 trang 9 -19

	3

3.1

3.2
	Luật thương mại quốc tế 

Cấu trúc, Chức năng, Các nguyên tắc chính của tổ chức thương mại thế giới WTO

Các thỏa thuận liên quan đến môi trường
	a, b
	4 
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1 trang  25 - 40

	4

4.1
	Mối liên kết kinh tế và vật chất

Bốn hiệu ứng trong mối liên kết giữa vật chất và kinh tế
	e
	4
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1 trang 45-50

	5
5.1

5.2

5.3
	Mối quan hệ chính sách và pháp lý

Trợ cấp, môi trường, nhãn mác, quyền sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, đầu tư và mua sắm chính phủ

Tương tác của các hệ thống thương mại đa phương với các cơ chế để quản lý môi trường đa phương
Hàng hóa và dịch vụ môi trường
	e
	9
	Thuyết giảng, thảo luận
	Đọc Q1 bản bổ sung trang 67-114 

	6
	Vấn đề môi trường tại Việt Nam và quốc tế

Các vấn đề môi trường trong thực tế
	e
	0
	
	Slides bài giảng


6.2 Thực hành
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Mối liên kết giữa thương mại và môi trường

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	C,d
	10
	Thảo luận
	Các nhóm thảo luận đưa ra quan điểm các tác động của thương mại lên môi trường, và vai trò của môi trường đối với thương mại
Các nhóm đưa ra ví dụ các đề xuất trách nhiệm xã hội doanh nghiệp theo yêu cầu GV đưa ra

	6

	Vấn đề môi trường tại Việt Nam và quốc tế

Các vấn đề môi trường trong thực tế

	E
	12
	Thảo luận, thuyết trình
	Các nhóm thảo luận viết báo cáo các chủ đề môi trường trong Case study, thuyết trình nếu báo cáo đạt yêu cầu


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	The United Environment Programme & International Institute for Sustainable Development


	Environment and Trade – Handbook
(bản bổ sung có tựa đề: Trade and Green Economy. A handbook)
	2005
(2014)
	IISD
	        Internet

Giảng viên
	x
	

	2
	Johnathan M Harris


	Trade and The Environment


	2004
	Global Development And Environment Institute, Tufts University


	Thư viện
	
	x

	3
	Adil Najam

Mark Halle

Ricardo Meléndez-Ortiz
	Environment and Trade – resource book
	2007
	IISD 


	Thư viện Giảng viên
	
	x

	4
	Bài giảng của bộ môn 
	Tài liêu dịch thương mại môi trường


	2016
	Đại học Nha Trang


	Thư viện số

Giảng viên
	x
	

	5
	Case study
	
	
	
	Giảng viên
	x
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- đi học đúng giờ

- SV chuẩn bị bài ở nhà

- Với bài tập nhóm: SV phải tích cực tham gia thảo luận và làm bài tập nhóm
9. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập cá nhân  (ít nhất 2 bài)
	a,b,c,d
	25

	2
	Bài tập nhóm và thuyết trình
	a,b,c,d,e
	25

	  3
	Thi vấn đáp
	A,b,c,d,e
	50
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